
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA  

VITADAIRY VIỆT NAM 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 01.2023/ĐK-PTKH-BS Lần 2 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023 
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Tên thương nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM  

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Mã số thuế: 3702652869 

Điện thoại: 0909 698 496     Email: phuongptt2@vitadairy.com.vn   

Người liên hệ: Phạm Thị Thùy Phương   Điện thoại: 0909 698 496 

 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Căn cứ vào công văn số 102/XTTM-QLXT ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Cục Xúc tiến thương mại 

xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại CÙNG VITADAIRY TRÚNG MƯA VÀNG 

(THẺ CÀO MAY MẮN – QUÝ 1 NĂM 2023); 

Căn cứ vào công văn số 337/XTTM-QLXT ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Cục Xúc tiến thương mại 

xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại CÙNG VITADAIRY TRÚNG 

MƯA VÀNG (THẺ CÀO MAY MẮN – QUÝ 1 NĂM 2023); 

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình 

khuyến mại trên như sau:    

Lý do điều chỉnh: Vì Công ty muốn tăng quyền lợi ưu đãi cho Khách hàng. Nên Công ty quyết định 

bổ sung Cơ cấu giải thưởng và một số nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại, cụ thể: 

1. Bổ sung Cơ cấu giải thưởng: 

STT  Tên Giải thưởng  Giá trị (đồng)  Số lượng  
Tổng giá trị 

(đồng) 

1 Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 5,850,000 4 23,400,000 

2 Máy giặt AQua AQD-A802G.W 5,310,000 4 21,240,000 

3 Tủ lạnh AQua AQR-T219FA(PB) 4,950,000 4 19,800,000 

4 Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-SL 5,500,000 1 5,500,000 

5 Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S 5,000,000 2 10,000,000 

6 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 2,970,000 40 118,800,000 

7 
Máy làm mát không khí Sunhouse 

SHD7713 
1,900,000 2 3,800,000 

8 Lò nướng Sharp EO-A383RCSV-ST 1,810,000 4 7,240,000 
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9 Lò vi sóng Eletrolux EMG20K38GWP 1,690,000 1 1,690,000 

10 Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9602 1,500,000 67 100,500,000 

11 Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1,500,000 34 51,000,000 

12 Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1,340,000 41 54,940,000 

13 
Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 

15AP9715 
1,100,000 5 5,500,000 

14 
Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
950,000 71 67,450,000 

15 Nồi chiên không dầu cơ Goldsun CQ1502 910,000 107 97,370,000 

16 Đồ chơi xe mô tô điện (GM01567) 790,000 2 1,580,000 

17 Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 670,000 2 1,340,000 

18 Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 630,000 107 67,410,000 

19 Máy ép hoa quả SUNHOUSE SHD5520 600,000 4 2,400,000 

20 
Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
540,000 26 14,040,000 

21 Xe đẩy trẻ em (GM01568) 490,000 108 52,920,000 

22 Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 500,000 160 80,000,000 

23 Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 410,000 559 229,190,000 

24 Quạt đứng Senko DH1600 410,000 115 47,150,000 

25 Lẩu điện Sunhouse SHD4521 400,000 17 6,800,000 

26 Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 400,000 455 182,000,000 

27 Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 360,000 33 11,880,000 

28 Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 370,000 299 110,630,000 

29 Quạt cây Akifan D118 340,000 228 77,520,000 

30 
Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 
600,000 11 6,600,000 

31 Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 300,000 516 154,800,000 

32 Quạt tản Senko BD1010 410,000 96 39,360,000 

33 
ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
270,000 310 83,700,000 

34 
ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
250,000 147 36,750,000 

35 ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 200,000 158 31,600,000 

36 Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 180,000 904 162,720,000 

37 
Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
160,000 32 5,120,000 

38 Chảo sâu Sunhose SHS26 160,000 111 17,760,000 

39 Bàn Là Khô Sunhouse SHD1072 130,000 19 2,470,000 

40 
Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
120,000 113 13,560,000 

41 
Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
160,000 2,318 370,880,000 

42 Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 110,000 2,876 316,360,000 

43 
Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
100,000 514 51,400,000 

44 Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 80,000 1,003 80,240,000 



45 Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 70,000 110 7,700,000 

46 Dầu Ăn Simply 1Lit 70,000 90 6,300,000 

47 
Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 180ml 
64,400 45 2,898,000 

48 Bộ 06 chén cơm Vitadairy 60,000 85 5,100,000 

49 
Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 180ml 
48,000 36 1,728,000 

50 
Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 110ml 
44,000 353 15,532,000 

51 
Một lốc (3 Hộp) sữa non tươi VitaDairy 

180ml 
39,900 24 957,600 

52 
Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
33,200 1,571 52,157,200 

53 Bộ 02 ly chia vạch 30,000 136 4,080,000 

54 
Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
30,000 4,469 134,070,000 

55 Bộ 02 đĩa sứ Φ17cm 30,000 20 600,000 

56 Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 30,000 440 13,200,000 

57 
Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
30,000 1,200 36,000,000 

58 Tô sứ Vitadairy (18cm) 20,000 2,549 50,980,000 

59 Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 20,000 588 11,760,000 

 TỔNG  23,346 3,189,472,800 

Tổng giá trị giải thưởng bổ sung thêm là: 3,189,472,800 (Số tiền bằng chữ: Ba tỷ, một trăm tám 

mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi hai nghìn, tám trăm đồng.) 

Vì vậy, Cơ cấu giải thưởng cho toàn bộ chương trình được điều chỉnh tại Bảng Cơ cấu giải thưởng 

của chương trình khuyến mại đính kèm. Kéo theo tổng giá trị giải thưởng thay đổi, cụ thể: 

- Tổng giá trị giải thưởng cho toàn bộ chương trình là: 5,200,712,200 đồng. 

- Tổng giá trị giải thưởng cho toàn bộ chương trình so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 1,78% 

2. Bổ sung một số nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:  

- Các Cửa hàng bổ sung thêm, bắt đầu thực hiện Chương trình khuyến mại: Từ ngày 23/03/2023 

đến ngày 31/03/2023. 

- Bổ sung Danh sách cửa hàng phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: Chi tiết tại danh sách 

cửa hàng đính kèm. 

- Bổ sung tổng số thẻ cào phát ra  39,442 thẻ cào đối với các Cửa hàng bổ sung. Tổng số thẻ cào của 

mỗi cửa hàng: Chi tiết tại danh sách cửa hàng đính kèm. 

- Bổ sung nội dung Phần Cào đối với các Cửa hàng bổ sung, như sau: 

NỘI DUNG TRONG THẺ CÀO GIẢI NHẬN ĐƯỢC 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 

Máy giặt AQua AQD-A802G.W Máy giặt AQua AQD-A802G.W 

Tủ lạnh AQua AQR-T219FA(PB) Tủ lạnh AQua AQR-T219FA(PB) 



Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-SL Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-SL 

Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 

Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7713 Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7713 

Lò nướng Sharp EO-A383RCSV-ST Lò nướng Sharp EO-A383RCSV-ST 

Lò vi sóng Eletrolux EMG20K38GWP Lò vi sóng Eletrolux EMG20K38GWP 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9602 Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9602 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 

15AP9715 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 

15AP9715 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun CQ1502 Nồi chiên không dầu cơ Goldsun CQ1502 

Đồ chơi xe mô tô điện (GM01567) Đồ chơi xe mô tô điện (GM01567) 

Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 

Máy ép hoa quả SUNHOUSE SHD5520 Máy ép hoa quả SUNHOUSE SHD5520 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) Xe đẩy trẻ em (GM01568) 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 

Quạt đứng Senko DH1600 Quạt đứng Senko DH1600 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 Lẩu điện Sunhouse SHD4521 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 

Quạt cây Akifan D118 Quạt cây Akifan D118 

Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 

Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 

Quạt tản Senko BD1010 Quạt tản Senko BD1010 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu (GM00663) Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu (GM00663) 

Chảo sâu Sunhose SHS26 Chảo sâu Sunhose SHS26 

Bàn Là Khô Sunhouse SHD1072 Bàn Là Khô Sunhouse SHD1072 



Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml KS-

TU900I 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 

Dầu Ăn Simply 1Lit Dầu Ăn Simply 1Lit 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Colosbaby 

Gold 180ml 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Colosbaby 

Gold 180ml 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy Bộ 06 chén cơm Vitadairy 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi Gold 

180ml 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi Gold 

180ml 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Colosbaby 

Gold 110ml 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Colosbaby 

Gold 110ml 

Một lốc (3 Hộp) sữa non tươi VitaDairy 

180ml 

Một lốc (3 Hộp) sữa non tươi VitaDairy 

180ml 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi Gold 

110ml 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi Gold 

110ml 

Bộ 02 ly chia vạch Bộ 02 ly chia vạch 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 

Bộ 02 đĩa sứ Φ17cm Bộ 02 đĩa sứ Φ17cm 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 

Tô sứ Vitadairy (18cm) Tô sứ Vitadairy (18cm) 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 

CHÚC BẠN MAY MẮN Thẻ cào không trúng thưởng 

 

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên. 

Công ty cổ phần sữa Vitadairy Việt Nam cam kết: 

- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) 

theo quy định. 

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại. 

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

  TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HÀ 



Bảng Cơ cấu giải thưởng của Chương trình khuyến mại 

(Kèm theo ĐK sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại số 01.2023/ĐK-PTKH-BS Lần 2 của 

Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam) 

 

STT  Tên Giải thưởng  Giá trị (đồng)  Số lượng  
Tổng giá trị 

(đồng) 

1 Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 5,400,000 7 37,800,000 

2 Tivi smart Casper 43FX5200 6,000,000 1 6,000,000 

3 Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-SL 5,500,000 2 11,000,000 

4 Tivi smart Casper 32HX6200 5,500,000 1 5,500,000 

5 Tivi Casper 32HX6200 5,500,000 1 5,500,000 

6 Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S 5,000,000 9 45,000,000 

7 Tủ lạnh aqua AQR-T219FA(PB) 4,500,000 8 36,000,000 

8 Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn SBJ -V24K 2,700,000 23 62,100,000 

9 
Máy làm mát không khí Sunhouse 

SHD7713 
1,900,000 12 22,800,000 

10 
Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1,500,000 129 193,500,000 

11 Lò vi sóng Eletrolux EMG20K38GWP 1,500,000 17 25,500,000 

12 Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1,500,000 74 111,000,000 

13 Lò vi sóng sharp R-207VN-SL 1,500,000 2 3,000,000 

14 
Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 

15AP9715 
1,100,000 19 20,900,000 

15 Quạt Sạc Sunhouse SHD7115 900,000 9 8,100,000 

16 
Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
900,000 80 72,000,000 

17 
Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
900,000 57 51,300,000 

18 Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 650,000 7 4,550,000 

19 Máy ép hoa quả SUNHOUSE SHD5520 600,000 21 12,600,000 

20 
Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 
600,000 56 33,600,000 

21 Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 500,000 238 119,000,000 

22 
Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
500,000 47 23,500,000 

23 Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 400,000 788 315,200,000 

24 Xe đạp 12 Inches -12VITA (GM00219) 400,000 242 96,800,000 

25 Lẩu điện Sunhouse SHD4521 400,000 149 59,600,000 

26 Quạt đứng Senko DH1600 400,000 155 62,000,000 

27 Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 370,000 476 176,120,000 

28 Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 320,000 53 16,960,000 

29 Quạt cây Akifan D118 320,000 53 16,960,000 

30 
Bộ lau nhà 360 độ Sunhouse thế hệ mới 

KS-CL260PG 
310,000 14 4,340,000 

31 Bếp nướng Sunhouse SHD4607 260,000 210 54,600,000 



32 
ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
250,000 302 75,500,000 

33 ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 200,000 388 77,600,000 

34 Chảo sâu Sunhouse SHS26K 170,000 121 20,570,000 

35 
Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
160,000 181 28,960,000 

36 Chảo sâu Sunhose SHS26 160,000 266 42,560,000 

37 
Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
160,000 3,025 484,000,000 

38 Bàn Là Khô Sunhouse SHD1072 130,000 102 13,260,000 

39 
Ấm siêu tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1088 
120,000 10 1,200,000 

40 
Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
120,000 499 59,880,000 

41 
Nồi quấy bột chống dính Sunhouse 

SHG-MP14 
120,000 161 19,320,000 

42 
Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
90,000 408 36,720,000 

43 Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 66,000 362 23,892,000 

44 
Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 180ml 
48,000 180 8,640,000 

45 
Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 110ml 
44,000 2,291 100,804,000 

46 
Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
33,200 3,583 118,955,600 

47 Bộ 02 ly chia vạch 30,000 777 23,310,000 

48 Tô sứ Vitadairy (18cm) 15,000 1,356 20,340,000 

49 Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 15,000 2,617 39,255,000 

50 Bộ 02 đĩa sứ Φ17cm 15,000 485 7,275,000 

51 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 2,700,000 1 2,700,000 

52 Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 2,090,000 1 2,090,000 

53 Bếp Gas Đôi dương kính KG8G1A 583,000 1 583,000 

54 Bếp hồng ngoại cơ Sunhouse SHD6011 500,000 79 39,500,000 

55 Xe đẩy trẻ em (GM01568) 445,000 72 32,040,000 

56 Quạt tản Senko BD1010 410,000 224 91,840,000 

57 Xe lắc- MHXL (Xe lắc phi thuyền) 265,000 20 5,300,000 

58 xe chòi chân (GM01566) 140,000 5 700,000 

59 Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 134,000 113 15,142,000 

60 Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 100,000 622 62,200,000 

61 Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 5,850,000 4 23,400,000 

62 Máy giặt AQua AQD-A802G.W 5,310,000 4 21,240,000 

63 Tủ lạnh AQua AQR-T219FA(PB) 4,950,000 4 19,800,000 

64 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 2,970,000 40 118,800,000 



65 Lò nướng Sharp EO-A383RCSV-ST 1,810,000 4 7,240,000 

66 Lò vi sóng Eletrolux EMG20K38GWP 1,690,000 1 1,690,000 

67 Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1,340,000 41 54,940,000 

68 
Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
950,000 71 67,450,000 

69 
Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
910,000 107 97,370,000 

70 Đồ chơi xe mô tô điện (GM01567) 790,000 2 1,580,000 

71 Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 670,000 2 1,340,000 

72 Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 630,000 107 67,410,000 

73 
Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
540,000 26 14,040,000 

74 Xe đẩy trẻ em (GM01568) 490,000 108 52,920,000 

75 Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 410,000 559 229,190,000 

76 Quạt đứng Senko DH1600 410,000 115 47,150,000 

77 Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 360,000 33 11,880,000 

78 Quạt cây Akifan D118 340,000 228 77,520,000 

79 Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 300,000 516 154,800,000 

80 
ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
270,000 310 83,700,000 

81 Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 180,000 904 162,720,000 

82 Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 110,000 2,876 316,360,000 

83 
Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
100,000 514 51,400,000 

84 Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 80,000 1,003 80,240,000 

85 Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 70,000 110 7,700,000 

86 Dầu Ăn Simply 1Lit 70,000 90 6,300,000 

87 
Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 180ml 
64,400 45 2,898,000 

88 Bộ 06 chén cơm Vitadairy 60,000 85 5,100,000 

89 
Một lốc (3 Hộp) sữa non tươi VitaDairy 

180ml 
39,900 24 957,600 

90 
Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
30,000 4,469 134,070,000 

91 Bộ 02 đĩa sứ Φ17cm 30,000 20 600,000 

92 Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 30,000 440 13,200,000 

93 
Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
30,000 1,200 36,000,000 

94 Tô sứ Vitadairy (18cm) 20,000 2,549 50,980,000 

95 Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 20,000 588 11,760,000 
 TỔNG  38,411 5,200,712,200 

 

  



Danh sách Cửa hàng thực hiện Chương trình khuyến mại 

(Kèm theo ĐK sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại số 01.2023/ĐK-PTKH-BS Lần 2 của 

Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam) 

STT 
Tên Cửa 

hàng 
Địa chỉ 

Tổng số thẻ 

cào phát 

hành 

Tên giải thưởng 

Số lượng 

giải 

thưởng 

1 LÀNH THẾ 

TL540 0, Phường Nam 

Thanh, Huyện Nam 

Đàn, Tỉnh  Nghệ An 

310 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
100 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 80 

Bàn Là Khô Sunhouse SHD1072 6 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 6 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
5 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-SL 1 

2 THU THÙY 

QL21A, Xã Mỹ Hưng, 

Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh  

Nam Định 

182 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 
1 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 1 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 1 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 110ml 
72 

3 
KHANG 

TRINH 

ngã tư cầu bến hàng xã 

văn thành huyện yên 

thành tỉnh nghệ an 0, Xã 

Văn Thành, Huyện Yên 

Thành, Tỉnh  Nghệ An 

206 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 90 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 1 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Đồ chơi xe mô tô điện (GM01567) 1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Tủ lạnh AQua AQR-T219FA(PB) 1 

 

 

 

SHOP LY 

LY 

TL538 xóm 5, Xã Bắc 

Thành, Huyện Yên 

Thành, Tỉnh  Nghệ An 

 

 

 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 90 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 



 

 

 

 

4 

 

 

 

206 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Đồ chơi xe mô tô điện (GM01567) 1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Tủ lạnh AQua AQR-T219FA(PB) 1 

5 
PHƯƠNG 

HƯƠNG 

Xã Sơn Tình, Huyện 

Cẩm Khê, Tỉnh  Phú 

Thọ 

343 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 

15AP9715 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 
2 

Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 1 

Máy ép hoa quả SUNHOUSE SHD5520 2 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 2 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 10 

Bộ 02 đĩa sứ Φ17cm 10 

6 
SỮA BỈM 

ANH TÚ 

Khu Phú Hưng Hà 

Thạch, Xã Hà Thạch, 

Thị xã Phú Thọ, Tỉnh  

Phú Thọ 

343 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 

15AP9715 
1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 
2 

Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 1 

Máy ép hoa quả SUNHOUSE SHD5520 2 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 2 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 10 

Bộ 02 đĩa sứ Φ17cm 10 



7 HA LINH 

165 32 pho thu y, Xã 

Đức Thượng, Huyện 

Hoài Đức, TP Hà Nội 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
1 

Chảo sâu Sunhose SHS26 9 

Dầu Ăn Simply 1Lit 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

8 
KHÁNH 

KIÊN 

đội 1 gần trường cấp 2 

liên hà, Xã Liên Hà, 

Huyện Đan Phượng, TP 

Hà Nội 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Dầu Ăn Simply 1Lit 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

9 VUA SỮA 

KM17-Ql12 tt trạm trôi, 

Thị trấn Trạm Trôi, 

Huyện Hoài Đức, TP Hà 

Nội 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Dầu Ăn Simply 1Lit 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

10 
THANH 

CƯỜNG 

417, Xã Thọ Xuân, 

Huyện Đan Phượng, TP 

Hà Nội 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

11 VUA SỮA 

36 Tứ Hiệp Thanh Trì 

Hà Nội, Thị trấn Văn 

Điển, Huyện Thanh Trì, 

TP Hà Nội 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 



Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

12 SBB AN CHI 

173 Yên Ninh, Xã Nam 

Cường, Thành phố Yên 

Bái, Tỉnh  Yên Bái 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

13 
THỦY 

QUYỀN 

Phường Trung Tâm, Thị 

xã Nghĩa Lộ, Tỉnh  Yên 

Bái 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Dầu Ăn Simply 1Lit 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

14 
MẸ BỐNG 

SHOP 

cầu Bến Đền, Xã Xuân 

Giao, Huyện Bảo 

Thắng, Tỉnh  Lào Cai 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

15 

SHOP 

PHƯƠNG 

ANH 

Phố Lâm Hóa, Xã Vũ 

Lâm, Huyện Lạc Sơn, 

Tỉnh  Hòa Bình 

210 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 10 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 180ml 
15 

Bộ 02 ly chia vạch 4 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 71 

16 
PHONG 

HÀO 

thị trấn cao phong khu 2 

huyện cao phong, Thị 

trấn Cao Phong, Huyện 

Cao Phong, Tỉnh  Hòa 

Bình 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 



Dầu Ăn Simply 1Lit 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

17 
BABY 

HOME 

trần hưng đạo, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh  Ninh 

Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

18 BIBI MART 

377 Nguyễn Công Trứ, 

Phường Bích Đào, 

Thành phố Ninh Bình, 

Tỉnh  Ninh Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

19 KIM HIỀN 

211 đinh tiên hoàng, Xã 

Đông Thành, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh  Ninh 

Bình 

210 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 10 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 180ml 
15 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

20 LINH KIDS 

Đường thiên quan, Thị 

trấn Nho Quan, Huyện 

Nho Quan, Tỉnh  Ninh 

Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

21 NĂNG THƠ 

30 Vân Giang, Phường 

Vân Giang, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh  Ninh 

Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

22 262 Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 



QUYẾT 

NHUNG 

Chợ Đò, Xã Gia Thanh, 

Huyện Gia Viễn, Tỉnh  

Ninh Bình 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

23 
THANH 

YẾN 

Phố Bái, Thị trấn Nho 

Quan, Huyện Nho Quan, 

Tỉnh  Ninh Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

24 YẾN MỪNG 

Thôn Trung, Xã Trường 

Yên, Huyện Hoa Lư, 

Tỉnh  Ninh Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

25 HÀ ĐÔ 4 

Xóm 2, Xã Quang 

Thiện, Huyện Kim Sơn, 

Tỉnh  Ninh Bình 

210 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 10 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 180ml 
15 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

26 KIÊN THẮM 

Xóm 1 Đường 10, Xã 

Khánh Nhạc, Huyện 

Yên Khánh, Tỉnh  Ninh 

Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

27 KODO 11 
Phú Mỹ , Yên Phong 0, 

Xã Yên Phong, Huyện 
262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 



Yên Mô, Tỉnh  Ninh 

Bình 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

28 MAI LAN 

Ngã 3 chợ Lồng, Xã 

Yên Phong, Huyện Yên 

Mô, Tỉnh  Ninh Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

29 NGỌC HÀ 

Xóm 7, Xã Lưu Phương, 

Huyện Kim Sơn, Tỉnh  

Ninh Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

30 TÔ LINH 

Xóm 3 0, Xã Khánh 

Nhạc, Huyện Yên 

Khánh, Tỉnh  Ninh Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

31 VIỆT MART 

Thị Lân, Thị Trấn Yên 

Ninh, Huyện Yên 

Khánh, Tỉnh  Ninh Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

32 VŨ DUYÊN 

chợ ngò, Xã Yên Thịnh, 

Huyện Yên Mô, Tỉnh  

Ninh Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 



Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

33 
SB TOẢN 

DUNG 

Xóm 9 Cồn Thoi Đường 

481, Xã Cồn Thoi, 

Huyện Kim Sơn, Tỉnh  

Ninh Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

34 BONKIDS 

Ngõ 3 Nhật Dụng, Xã 

Khánh Thành, Huyện 

Yên Khánh, Tỉnh  Ninh 

Bình 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

35 THỦY THU 

La Đồng, Xã Mỹ Tiến, 

Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh  

Nam Định 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

36 
LUYỆN 

MINH 

Km 5 Cầu Đặng Xá, Thị 

trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ 

Lộc, Tỉnh  Nam Định 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

37 BIBI KIDS 

ý yên ý yên, Phường 

Yên Nghĩa, Huyện Ý 

Yên, Tỉnh  Nam Định 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

38 HOÀI AN 262 
Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 



57A lâm, Phường Yên 

Nghĩa, Huyện Ý Yên, 

Tỉnh  Nam Định 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

39 
THIÊN 

NGÁT 

yên thắng 0, Xã Yên 

Thắng, Huyện Ý Yên, 

Tỉnh  Nam Định 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

40 
THẾ GIỚI 

SỮA 

TP Nam Định - Nam 

Định 
262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

41 
STS T 

KIDDY 

325 văncao, Phường 

Văn Miếu, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh  Nam 

Định 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

42 
SỮA BẢO 

TRÂM 

35 phù nghĩa, Xã Hạ 

Long, Thành phố Nam 

Định, Tỉnh  Nam Định 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

43 
MINH ANH 

STS 

79 Phạm Ngũ Lão, 

Phường Mỹ Xá, Thành 
262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 



phố Nam Định, Tỉnh  

Nam Định 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

44 
TUỆ 

PHƯƠNG 

263 trần huy liệu, 

Phường Văn Miếu, 

Thành phố Nam Định, 

Tỉnh  Nam Định 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

45 THU THÙY 

QL21A, Xã Mỹ Hưng, 

Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh  

Nam Định 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

46 BẮP SHOP 

chợ Mụa, Xã Yên 

Dương, Huyện Ý Yên, 

Tỉnh  Nam Định 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

47 
HẠNH 

HUẤN 

chợ Hầu, Xã Liên Minh, 

Huyện Vụ Bản, Tỉnh  

Nam Định 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

48 
THANH 

XUÂN 
262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 



phố phú hòa, Phường 

Hòa Mạc, Thị xã Duy 

Tiên, Tỉnh  Hà Nam 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

49 
NGÂN 

TƯỞNG 

Ngã 3 An Đông, Xã Lê 

Hồ, Huyện Kim Bảng, 

Tỉnh  Hà Nam 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

50 
TGS THỊNH 

QUỲNH 

421 lý thường kiệt, 

Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh  

Hà Nam 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

51 LONG LỘC 

Xã Biển Động, Huyện 

Lục Ngạn, Tỉnh  Bắc 

Giang 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

52 
THANH 

KHẢI 

Tân Hoa, Xã Tân Hoa, 

Huyện Lục Ngạn, Tỉnh  

Bắc Giang 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

53 NGƯ DIỆP 

Khu 3, Thị trấn  Bích 

Động, Huyện Việt Yên, 

Tỉnh  Bắc Giang 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 



Dầu Ăn Simply 1Lit 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

54 LÂM SAO 

ngã 3 bách nhẫn, Xã 

Mai Trung, Huyện Hiệp 

Hòa, Tỉnh  Bắc Giang 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

55 
NGHĨA 

LONG 

Lý Thái Tổ, Phường 

Trần Phú, Thành phố 

Bắc Giang, Tỉnh  Bắc 

Giang 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

56 THÌN THÚY 

Xã Phúc Sơn, Huyện 

Tân Yên, Tỉnh  Bắc 

Giang 

262 

Lò vi sóng Electrolux EMM20K18GWI 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 
40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 
109 

57 CHỊ TUYỀN 

A9, Nguyễn Hữu Trí, 

Thị trấn Tân Túc, Huyện 

Bình Chánh, TP HCM 

115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 

58 MẸ VÀ BÉ 

24, 1A, Phường Bình 

Hưng Hoà A, Quận 

Bình Tân, TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 



Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

59 ENA STORE 

49, T5, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, 

TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

60 KIẾN AN 

38A, Nguyễn Phúc Chu, 

Phường 15, Quận Tân 

Bình, TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

61 
HOÀNG 

LONG 

209, ấp chiến lược, 

Phường Bình Hưng Hoà 

A, Quận Bình Tân, TP 

HCM 

115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 

62 
THẦN 

ĐỒNG 

517, hương lộ 3, 

Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, 

TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

63 THÚY 

218, Nguyễn Sơn, 

Phường Hiệp Tân, Quận 

Tân Phú, TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 



Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

64 

MẸ VÀ BÉ 

DỄ 

THƯƠNG 

22, An Phú Tây, Xã An 

Phú Tây, Huyện Bình 

Chánh, TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

65 ANH ĐỊNH 

17/15, Nguyễn Thị Búp, 

Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, TP 

HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

66 
SCHOOL 

MILK 

41/4, Trần Văn Mười, 

Xã Xuân Thới Đông, 

Huyện Hóc Môn, TP 

HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

67 

ST SỮA MẸ 

VÀ BÉ TÚ 

ANH 

424, Hà Huy Giáp, 

Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

68 SỮA BỈM 

100/7 ấp 3, Trịnh Thị 

Dối, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, TP 

HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 



69 TUẤN TÚ 

43/10T, Phan Văn Đối, 

Xã Bà Điểm, Huyện 

Hóc Môn, TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

70 

HỆ THỐNG 

SỮA PHÁT 

ĐẠT 

480, Tỉnh Lộ 15, Xã Tân 

Thạnh Đông, Huyện Củ 

Chi, TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

71 NGỌC ẨN 

38, tỉnh lộ 8, Xã Tân 

Thạnh Tây, Huyện Củ 

Chi, TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

72 CẬU BA 

Số 106, Tỉnh Lộ 2 Ấp 

Trảng Lắm Xã Trung 

Lập Hạ, Xã Trung Lập 

Hạ, Huyện Củ Chi, TP 

HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

73 
BẢO 

NGUYỄN 

48, 390, Xã Tân An Hội, 

Huyện Củ Chi, TP 

HCM 

115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 



74 
SHOP CÔ 

HƯƠNG 

Trạm Y Tế Tân Phú 

Trung, Đường số 78, Xã 

Tân Phú Trung, Huyện 

Củ Chi, TP HCM 

115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 

75 
ÁNH NGÂN 

3 

818, tỉnh lộ 7, Xã Phước 

Thạnh, Huyện Củ Chi, 

TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

76 
ÁNH NGÂN 

TRUNG AN 

253a, tỉnh lộ 15, Xã Tân 

Thạnh Tây, Huyện Củ 

Chi, TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

77 BHG MART 

417, Nguyễn Văn Tăng, 

Phường Long Thạnh 

Mỹ, TP Thủ Đức, TP 

HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

78 
MINH 

HOÀNG 

37, 339, Phường Phước 

Long B, TP Thủ Đức, 

TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 



Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

79 
BHG NAM 

CAO 

50, Nam cao, Phường 

Tân Phú, TP Thủ Đức, 

TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

80 
THANH 

HỒNG 

1269, tỉnh lộ 43, Phường 

Bình Chiểu, TP Thủ 

Đức, TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

81 QUẾ CHI 

61/24A, 48, Phường 

Hiệp Bình Chánh, TP 

Thủ Đức, TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

82 
SHOP MẸ 

VÀ THỎ 

1241A, Tỉnh Lộ 43, 

Phường Bình Chiểu, TP 

Thủ Đức, TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

83 TUYẾT 

44, phan van han, 

Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

84 DIỄM THÚY 

6 KHU A, PHẠM THẾ 

HIỂN, Phường 06, Quận 

8, TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 



ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

85 ANH KHÔI 

35B, rạch cát bình điền, 

Phường 07, Quận 8, TP 

HCM 

115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 

86 THU THỦY 
86, Liên Tỉnh 5, Phường 

06, Quận 8, TP HCM 
115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 

87 QUỐC HUY 

75, Tô Hiến Thành, 

Phường 13, Quận 10, TP 

HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

88 TẢ SỮA 
Phường 14, Quận 11, TP 

HCM 
100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

89 

NHÀ 

THUỐC H 

VÀ H 

294/2, 3/2, Phường 12, 

Quận 10, TP HCM 
45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 



Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

90 SHOP LOAN 

215, Lý Thái Tổ, 

Phường 09, Quận 10, TP 

HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

91 
SHOP 

PHƯƠNG 

896, tĩnh lộ 10, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

92 BẢO LONG 

133a, đường số 1, 

Phường Bình Hưng Hoà 

A, Quận Bình Tân, TP 

HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

93 ANH TỔNG 

383, tan hoa dong, 

Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, TP 

HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

94 
TH ĐỨC 

PHÁT 

319, Thạch Lam, 

Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 



95 
SHOP SỮA 

RÔ SI 

254, Phạm Văn Bạch, 

Phường 15, Quận Tân 

Bình, TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

96 NGỌC LAN 

1A/254 ấp 1, xã phạm 

văn hai, Xã Phạm Văn 

Hai, Huyện Bình Chánh, 

TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

97 
CÁT 

TƯỜNG 

c30/26, hương lộ 11, Xã 

Hưng Long, Huyện 

Bình Chánh, TP HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

98 VÂN SƠN 

516, Hương Lộ 2, 

Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, TP 

HCM 

146 

Máy làm mát không khí Sunhouse 

SHD7713 
1 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 2 

Quạt đứng Senko DH1600 3 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 3 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 5 

Bàn Là Khô Sunhouse SHD1072 3 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
4 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
6 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 110ml 
12 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

Bộ 02 ly chia vạch 12 



Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 12 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 12 

99 KIM HẠNH 

736, Hương Lộ 2, 

Phường Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân, TP 

HCM 

246 

Lò vi sóng Eletrolux EMG20K38GWP 1 

Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 
1 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 8 

Bàn Là Khô Sunhouse SHD1072 2 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
3 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
5 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 3 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 110ml 
24 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

Bộ 02 ly chia vạch 15 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 40 

100 ANH MINH 

656, hương lộ 2, 

Phường Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân, TP 

HCM 

267 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
2 

Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 
1 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 8 

Bàn Là Khô Sunhouse SHD1072 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
5 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 3 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 110ml 
24 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

Bộ 02 ly chia vạch 15 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 50 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chợ mới phước sơn, Xã 

Phước Sơn, Huyện Tuy 

Phước, Tỉnh  Bình Định 

 

 

 

 

 

 

 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 33 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 



 

 

101 

 

 

VINH TIẾN 

 

 

147 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 11 

Quạt cây Akifan D118 5 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
2 

102 
TÂM 

HƯỜNG 

93, hồng lĩnh, Xã Bình 

Định, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh  Bình Định 

221 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 45 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 7 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 6 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 3 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
7 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 15 

Quạt cây Akifan D118 5 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
2 

103 
BABY KING 

2 

, Thôn Hóa Lạc, Thị trấn 

Cát Thành, Huyện Phù 

Cát, Tỉnh  Bình Định 

148 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 35 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 10 

Quạt cây Akifan D118 5 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
2 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚC 

THỊNH 

KIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 45 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 7 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 6 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 



 

 

104 

 

 

176, Quang Trung, 

Phường Ngô Mây, 

Huyện Phù Cát, Tỉnh  

Bình Định 

 

 

223 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 3 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
7 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 7 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 15 

Quạt cây Akifan D118 5 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
2 

105 NGÂN ANH 

38, bùi thị xuân, Thị trấn 

Tuy Phước, Huyện Tuy 

Phước, Tỉnh  Bình Định 

112 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 23 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

106 LÊ HOA 

72, quang trung, Xã 

Bình Định, Thị xã An 

Nhơn, Tỉnh  Bình Định 

107 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 18 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

107 VIỆT PHÁT 

661, võ nguên giáp, Xã 

Bình Định, Thị xã An 

Nhơn, Tỉnh  Bình Định 

107 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 18 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 



Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

108 
BABY SHOP 

240 

240, quang trung, Xã 

Phú Phong, Huyện Tây 

Sơn, Tỉnh  Bình Định 

52 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 25 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

109 
PHÚ TÀI 

KISD 

1353, Hùng Vương, 

Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Qui 

Nhơn, Tỉnh  Bình Định 

111 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 12 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 8 

Quạt cây Akifan D118 2 

110 RUBY 

ki ốt 6, chợ nhơn tân, Xã 

Nhơn Tân, Thị xã An 

Nhơn, Tỉnh  Bình Định 

111 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 3 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

111 BÉ YÊU 

44, Xuân Diệu, Thị trấn 

Tuy Phước, Huyện Tuy 

Phước, Tỉnh  Bình Định 

111 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 



Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 3 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

112 6 SƠN 

24, Hồng Lĩnh, Xã Bình 

Định, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh  Bình Định 

100 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 15 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 8 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

113 LINH 

449, nguyễn huệ, Thị 

trấn Tuy Phước, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh  Bình 

Định 

100 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 15 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 8 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

114 DIỆP XUÂN 

180, quang trung, Xã 

Phú Phong, Huyện Tây 

Sơn, Tỉnh  Bình Định 

51 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 8 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

115 

MẸ VÀ BÉ 

THẢO 

NGUYÊN 

Phước Hưng, Phước 

Hưng, Xã Phước Hưng, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh  

Bình Định 

51 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 



Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 8 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

116 
TRÚC 

PHƯƠNG 

kp thịnh văn 2, thị trân 

vân canh, Xã Vân Canh, 

Huyện Vân Canh, Tỉnh  

Bình Định 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 8 

Quạt cây Akifan D118 2 

117 
THUỐC 

TÂY QUÍ SỰ 

Vĩnh quang, vĩnh quang, 

Xã Vĩnh Quang, Huyện 

Vĩnh Thạnh, Tỉnh  Bình 

Định 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 8 

Quạt cây Akifan D118 2 

118 MẸ GẤU 

Bình tường, Bình tường, 

Xã Bình Tường, Huyện 

Tây Sơn, Tỉnh  Bình 

Định 

52 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 8 

Quạt cây Akifan D118 2 

119 

SHOP MẸ 

VÀ BÉ 

MỦM MỈM 

gần chợ quán mới, lộc 

thuận, Xã Nhơn Hạnh, 

Thị xã An Nhơn, Tỉnh  

Bình Định 

51 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 



120 
MẸ VÀ BÉ 

ĐAN LINH 

114, Nguyễn Diêu, 

Phường Nhơn Bình, 

Thành phố Qui Nhơn, 

Tỉnh  Bình Định 

49 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

121 HÂN HẠNH 

220, Nguyễn Thái Học, 

Phường Ngô Mây, 

Thành phố Qui Nhơn, 

Tỉnh  Bình Định 

225 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 32 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 8 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 8 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 6 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 10 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 25 

Quạt cây Akifan D118 6 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
2 

122 CHỊ PHÁT 

Thôn Lý Chánh, Xã 

Nhơn Lý, Thành phố 

Qui Nhơn, Tỉnh  Bình 

Định 

214 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
18 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 32 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 8 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 7 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 6 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 8 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 25 

Quạt cây Akifan D118 6 

123 
XUÂN 

QUANG 

257, Nguyễn Thái Học, 

Phường Ngô Mây, 

Thành phố Qui Nhơn, 

Tỉnh  Bình Định 

225 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 32 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 8 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 8 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 6 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 3 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 8 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 27 



Quạt cây Akifan D118 6 

124 ÁI LIÊN 

898, Trần Hưng Đạo, 

Phường Đống Đa, 

Thành phố Qui Nhơn, 

Tỉnh  Bình Định 

111 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 3 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

125 QUỐC VIỆT 

1600, Hùng vương, 

Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Qui 

Nhơn, Tỉnh  Bình Định 

107 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 18 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

126 BABYKISS 

Thôn Lý Hưng, Xã 

Nhơn Lý, Thành phố 

Qui Nhơn, Tỉnh  Bình 

Định 

111 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 12 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 8 

Quạt cây Akifan D118 2 

127 BABY  WIN 

Đường số 1, Xã Nhơn 

Hội, Thành phố Qui 

Nhơn, Tỉnh  Bình Định 

107 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 18 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 



Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

128 
HOÀNG 

YẾN 

1171, Hùng Vương, 

Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Qui 

Nhơn, Tỉnh  Bình Định 

107 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 18 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

129 THY NHÂN 

490, nguyễn thái học, 

Phường Quang Trung, 

Thành phố Qui Nhơn, 

Tỉnh  Bình Định 

107 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 18 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

130 ÁI TRÍ 

lô 26  chợ sân bay, Tăng 

Bạc Hổ, Phường Lê 

Hồng Phong, Thành phố 

Qui Nhơn, Tỉnh  Bình 

Định 

106 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 18 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 



Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

131 
BABY GIA 

HÂN 

44, Phạm Hồng Thái, 

Phường Thị Nại, Thành 

phố Qui Nhơn, Tỉnh  

Bình Định 

49 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

132 BABY KEN 
Xã Hòa Đồng, Huyện 

Tây Hoà, Tỉnh  Phú Yên 
225 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 32 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 8 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 8 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 6 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 3 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 8 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 27 

Quạt cây Akifan D118 6 

133 
HOÀNG 

HẠNH 

196, Lê Lợi, Phường 5, 

Thành phố Tuy Hoà, 

Tỉnh  Phú Yên 

294 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
40 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 45 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 15 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 15 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 10 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 3 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 10 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 45 

Quạt cây Akifan D118 6 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
2 

134 MẸ VÀ BÉ 

Hòa Hiệp Trung, , Thị 

trấn Hoà Hiệp Trung, 

Huyện Đông Hòa, Tỉnh  

Phú Yên 

232 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 40 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 8 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 7 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 6 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 



Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 10 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 25 

Quạt cây Akifan D118 6 

135 
HOÀNG 

TUẤN 

hòa tri, Thị Trấn Phú 

Hoà, Huyện Phú Hoà, 

Tỉnh  Phú Yên 

214 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
18 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 32 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 8 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 7 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 6 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 8 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 25 

Quạt cây Akifan D118 6 

136 
MINH 

KHUÊ 

Xã An Mỹ, Huyện Tuy 

An, Tỉnh  Phú Yên 
111 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 3 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

137 
CHÍNH 

HƯỚNG 

phía nam cầu hùng 

vương, Xã Phú Đông, 

Thành phố Tuy Hoà, 

Tỉnh  Phú Yên 

107 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 18 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 3 

138 

BABY 

MART Ô 

MAI 

97 Nguyễn Thái Học, 

Nguyễn Thái Học, 

Phường 5, Thành phố 

Tuy Hoà, Tỉnh  Phú Yên 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 



Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 6 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

139 
PHƯỢNG 

THƯỞNG 

Xã Sơn Hà, Huyện Sơn 

Hòa, Tỉnh  Phú Yên 
54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 6 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

140 
THANH 

LONG 

kp phu thu, Thị trấn Phú 

Thứ, Huyện Tây Hoà, 

Tỉnh  Phú Yên 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 6 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

141 MINH ANH 

Thị trấn Hoà Hiệp 

Trung, Huyện Đông 

Hòa, Tỉnh  Phú Yên 

52 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

142 
SHOP ANH 

TIỀN 

uất lâm, Phường Hòa 

Hiệp Bắc, Huyện Đông 

Hòa, Tỉnh  Phú Yên 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 



Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 6 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

143 LOAN ANH 

Quốc Lộ 1 cũ, Xã Hòa 

Xuân Tây, Huyện Đông 

Hòa, Tỉnh  Phú Yên 

52 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 3 

144 ĐK KIDS 

Thôn 3, Xã An Ninh 

Tây, Huyện Tuy An, 

Tỉnh  Phú Yên 

204 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 35 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 8 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 15 

Quạt cây Akifan D118 3 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
2 

145 ĐỨC KHÔI 

Thôn Phú Tân, Xã An 

Cư, Huyện Tuy An, 

Tỉnh  Phú Yên 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 6 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 



Quạt cây Akifan D118 2 

146 TIẾN ĐẠT 

88, Phạm Văn đồng, Xã 

Xuân Yên, Thị xã Sông 

Cầu, Tỉnh  Phú Yên 

107 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 18 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

147 MINH MINH 

254, Phạm Văn Đồng, 

Xã Xuân Phú, Thị xã 

Sông Cầu, Tỉnh  Phú 

Yên 

107 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 18 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

148 HỮU TRÚC 

chợ Xuân Lộc, Xã Xuân 

Bình, Thị xã Sông Cầu, 

Tỉnh  Phú Yên 

111 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 3 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

149 
LUCY 

KHỔNG 

10 Bùi Thị Xuân, 

NGuyễn Huệ, Phường 

Xuân Phương, Thị xã 

Sông Cầu, Tỉnh  Phú 

Yên 

107 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 18 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 



Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

150 HỒNG THU 

Thôn Triều Sơn, Xã 

Xuân Thọ 2, Thị xã 

Sông Cầu, Tỉnh  Phú 

Yên 

111 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 3 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

151 
THẠNH 

HỮU 

263, Trần Hưng Đạo, 

Thị trấn La Hai, Huyện 

Đồng Xuân, Tỉnh  Phú 

Yên 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 6 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

152 
PHƯỢNG 

SON 

481, QL1A, Thị trấn Chí 

Thạnh, Huyện Tuy An, 

Tỉnh  Phú Yên 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 6 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 



153 
MINH 

CHÂU 

, Thôn Diêm Trường, 

Xã Xuân Bình, Thị xã 

Sông Cầu, Tỉnh  Phú 

Yên 

49 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

154 DIỆP TÍN 

, Chợ Củ, Thôn Lãnh 

Vân, Xã Xuân Lãnh, 

Huyện Đồng Xuân, Tỉnh  

Phú Yên 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 10 

Quạt cây Akifan D118 2 

155 BABY 

, Diêm Trường, Xã 

Xuân Lộc, Thị xã Sông 

Cầu, Tỉnh  Phú Yên 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 10 

Quạt cây Akifan D118 2 

156 HÀM THỤ 

26, Lý Tự Trọng, Thị 

trấn Diên Khánh, Huyện 

Diên Khánh, Tỉnh  

Khánh Hòa 

209 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 25 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 6 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 8 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 25 

Quạt cây Akifan D118 6 

157 TRIỆU MẪN 204 
Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 



, QL1A, Xã Diên Điền, 

Huyện Diên Khánh, 

Tỉnh  Khánh Hòa 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 35 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 7 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 15 

Quạt cây Akifan D118 4 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
2 

158 
TUYẾT VY 

2 

-1305, 23 tháng 10, Xã 

Vĩnh Trung, Thành phố 

Nha Trang, Tỉnh  Khánh 

Hòa 

146 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 25 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 7 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 15 

Quạt cây Akifan D118 5 

159 TRÂM ANH 

9B, LÊ THÁNH TÔN, 

Phường Lộc Thọ, Thành 

phố Nha Trang, Tỉnh  

Khánh Hòa 

201 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 25 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 7 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 20 

Quạt cây Akifan D118 5 

160 

SHOP MẸ 

VÀ BÉ 

NGỌC 

HƯƠNG 

, ĐL Nguyễn Tất Thành, 

Xã Phước Đồng, Thành 

phố Nha Trang, Tỉnh  

Khánh Hòa 

114 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 6 



Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 7 

Quạt cây Akifan D118 3 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

161 
THANH 

THÚY 

97, chính hữu, Xã Vĩnh 

Lương, Thành phố Nha 

Trang, Tỉnh  Khánh Hòa 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 10 

Quạt cây Akifan D118 2 

162 BAP MART 

lô 24, 43, Xã Vĩnh Thái, 

Thành phố Nha Trang, 

Tỉnh  Khánh Hòa 

50 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 10 

Quạt cây Akifan D118 2 

163 BÉ GẠO 2 

Ql1A, cam thành bắc 

cam lâm cam ranh, Thị 

trấn Cam Đức, Huyện 

Cam Lâm, Tỉnh  Khánh 

Hòa 

146 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 25 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 7 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 15 

Quạt cây Akifan D118 5 

164 
MINH 

NHAT 

77, Ba huyen thanh 

quan, Thị trấn Cam 

Đức, Huyện Cam Lâm, 

Tỉnh  Khánh Hòa 

146 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 25 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 7 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 15 



Quạt cây Akifan D118 5 

165 KIM TRAM 

, QL1, Xã Cam Hòa, 

Huyện Cam Lâm, Tỉnh  

Khánh Hòa 

111 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 3 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

166 HƯỜNG TỴ 

, 22 Tháng 8, Phường 

Cam Lộc, Thành phố 

Cam Ranh, Tỉnh  Khánh 

Hòa 

50 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 10 

Quạt cây Akifan D118 2 

167 
ĐIỀN 

TRANG 

12, 22/8, Phường Cam 

Lộc, Thành phố Cam 

Ranh, Tỉnh  Khánh Hòa 

35 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

168 KIỀU DIỂM 

443, Hùng Vương, thị 

trấn Vạn Giã, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh 

Hòa, Thị trấn Vạn Giã, 

Huyện Vạn Ninh, Tỉnh  

Khánh Hòa 

205 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 25 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 7 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 25 

Quạt cây Akifan D118 6 

169 MINH TÂM 

, Mặt Tiền Chợ Chợ 

Vạn Ninh, thị trấn Vạn 

Giã, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa, Thị 

204 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 35 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 



trấn Vạn Giã, Huyện 

Vạn Ninh, Tỉnh  Khánh 

Hòa 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 7 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 15 

Quạt cây Akifan D118 4 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
2 

170 
ÚT 

PHƯƠNG 

, Đối diện chợ Tu Bông, 

xã Vạn Phước, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh 

Hòa, Thị trấn Vạn Giã, 

Huyện Vạn Ninh, Tỉnh  

Khánh Hòa 

145 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 25 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 7 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 15 

Quạt cây Akifan D118 5 

171 
SHOP THÚY 

VÂN 

, nguyễn huệ, Xã Vạn 

Thắng, Huyện Vạn 

Ninh, Tỉnh  Khánh Hòa 

131 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 6 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 15 

Quạt cây Akifan D118 5 

172 
SHOP HA 

NA 

, 78 Ngô Quyền, thị trấn 

Vạn Giã, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa, 

Thị trấn Vạn Giã, Huyện 

Vạn Ninh, Tỉnh  Khánh 

Hòa 

111 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 3 



Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

173 ÁNH MAI 

, Mặt Tiền Chợ Vạn 

Ninh, thị trấn Vạn Giã, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa, Thị trấn 

Vạn Giã, Huyện Vạn 

Ninh, Tỉnh  Khánh Hòa 

50 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 10 

Quạt cây Akifan D118 2 

174 
TẠP HÓA 

HẠNH 

, Phú Thọ 1, phường 

Ninh Diêm, huyện Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa, 

Xã Ninh Hòa, Thị xã 

Ninh Hòa, Tỉnh  Khánh 

Hòa 

35 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Quạt cây Akifan D118 2 

175 BẢO CHÂU 

180/5, Bùi Quang Là, 

Phường 12, Quận Gò 

Vấp, TP HCM 

305 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 2 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Quạt đứng Senko DH1600 5 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 5 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
8 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 110ml 
178 

176 MILK SHOP 

255, tây thạnh, Phường 

Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, TP HCM 

236 

Tủ lạnh AQua AQR-T219FA(PB) 1 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 
1 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Quạt đứng Senko DH1600 3 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 3 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
5 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
5 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 3 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 110ml 
12 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 



Bộ 02 ly chia vạch 20 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 25 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 30 

177 BẢO VY 

450, tân kỳ tân quý, 

Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, TP HCM 

233 

Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S 1 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 
1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 3 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
5 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
5 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 3 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 110ml 
12 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

Bộ 02 ly chia vạch 20 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 25 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 30 

178 BIBI STORE 

902, Lạc Long Quân, 

Phường 08, Quận Tân 

Bình, TP HCM 

248 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
2 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 

15AP9715 
2 

Máy xay sinh tố đa năng Happy Time 

HTD5113G xanh 
2 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Quạt đứng Senko DH1600 4 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 6 

Bộ 6 chén chỉ vàng Minh Châu 

(GM00663) 
5 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
5 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 3 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 110ml 
12 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

Bộ 02 ly chia vạch 20 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 25 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 30 

179 
THẢO 

NGUYÊN 
335 

Tủ lạnh AQua AQR-T219FA(PB) 1 

Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S 1 



C9/22, Võ Văn Vân, Xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình Chánh, TP HCM 

Máy làm mát không khí Sunhouse 

SHD7713 
1 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
3 

Quạt đứng Senko DH1600 5 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 8 

Bàn Là Khô Sunhouse SHD1072 6 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 35 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 180ml 
36 

Bộ 02 ly chia vạch 30 

Một lốc (3 Hộp) sữa non tươi VitaDairy 

180ml 
24 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 35 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 40 

180 
QUỲNH 

LINH 

66, nguyễn văn khạ khu 

phố 1 thị trấn củ chi, Thị 

trấn Củ Chi, Huyện Củ 

Chi, TP HCM 

115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 

181 NHƯ Ý 

63-65, Nguyễn An Ninh, 

Xã Bình Dương, Huyện 

Phù Mỹ, Tỉnh  Bình 

Định 

301 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
50 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
50 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 55 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 12 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 12 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 14 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
5 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 2 

Máy giặt AQua AQD-A802G.W 1 

182 KIM PHỤNG 

139, QL1A, Xã Tam 

Quan, Huyện Hoài 

Nhơn, Tỉnh  Bình Định 

301 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
50 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
50 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 55 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 12 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 12 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 14 



Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
5 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 2 

Máy giặt AQua AQD-A802G.W 1 

183 
BÉ BÒN 

BON 

, Thôn Long Hòa, Xã 

An Hòa, Huyện An Lão, 

Tỉnh  Bình Định 

139 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
20 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 8 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 8 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 8 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

184 KIM TÀI 

, Thôn Chánh Trực, Xã 

Mỹ Thọ, Huyện Phù 

Mỹ, Tỉnh  Bình Định 

139 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
20 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 8 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 8 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 8 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

185 
MINH 

TRƯNG 

, thôn 9, Xã Mỹ Thắng, 

Huyện Phù Mỹ, Tỉnh  

Bình Định 

132 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
20 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 6 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 6 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

186 CÁT CÁT 

, thôn chánh an, Xã Mỹ 

Chánh, Huyện Phù Mỹ, 

Tỉnh  Bình Định 

55 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
10 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 



Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

187 TRÍ TÍNH 

, Thôn Kim Giao, Thị 

trấn Bồng Sơn, Huyện 

Hoài Nhơn, Tỉnh  Bình 

Định 

100 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
10 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 15 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

188 
HƯNG 

THỊNH 

44, Trần Phú, Thị trấn 

Bồng Sơn, Huyện Hoài 

Nhơn, Tỉnh  Bình Định 

55 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
10 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

189 
RUBY 

BABY 

, Ngã 3 Gò Loi, Thị trấn 

Tăng Bạt Hổ, Huyện 

Hoài Ân, Tỉnh  Bình 

Định 

132 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
20 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 6 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 6 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

190 
TẠP HÓA 

RẺ 

239, trần hưng đạo, Thị 

trấn Bồng Sơn, Huyện 

Hoài Nhơn, Tỉnh  Bình 

Định 

55 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
10 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

191 
SHOP BẢO 

NGỌC 
100 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
10 



, , Xã Hoài Châu, Huyện 

Hoài Nhơn, Tỉnh  Bình 

Định 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 15 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

192 DIỆU LINH 

87, trường chinh, Thị 

trấn Tăng Bạt Hổ, 

Huyện Hoài Ân, Tỉnh  

Bình Định 

55 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
10 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

193 LIÊN THÂN 

, Thôn 3, Xã Nghĩa 

Lâm, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh  Quảng Ngãi 

137 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 25 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 45 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

194 
TRƯỜNG 

THU 

, thôn phổ an, Xã Nghĩa 

An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh  Quảng Ngãi 

260 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 131 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 6 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
11 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
2 

Máy giặt AQua AQD-A802G.W 1 

195 CÔ BẮC 

25, Nguyễn Thụy, 

Phường Trần Phú, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh  Quảng Ngãi 

442 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 110 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 170 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 7 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 14 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
20 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 10 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
6 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 5 



196 HUYỀN MY 

237, Phan Bội Châu, 

Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh  Quảng Ngãi 

121 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 45 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

197 
MINH 

THIỆN 

, Chợ chùa, Thị trấn Chợ 

Chùa, Huyện Nghĩa 

Hành, Tỉnh  Quảng Ngãi 

258 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 60 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 70 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 6 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
11 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

198 HỒNG ƠN 

, Chợ Hành Tín Tây, Xã 

Hành Tín Tây, Huyện 

Nghĩa Hành, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

121 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 45 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

199 
MẸ VÀ BÉ 

MYNA 

, Chợ Phú Lâm, Xã 

Hành Thiện, Huyện 

Nghĩa Hành, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

121 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 45 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

200 VỸ NHÂN 

, Thôn 5, Xã Nghĩa 

Lâm, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh  Quảng Ngãi 

121 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 45 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

201 DIỄM PHÚC 146 Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 43 



chợ Tịnh Khê, tịnh khê, 

Xã Tịnh Khê, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 30 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
9 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

202 
SHOP BÉ 

YÊU 

, chợ bắc trà my, Thị 

trấn Trà My, Huyện Bắc 

Trà My, Tỉnh  Quảng 

Nam 

100 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
15 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 13 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

Quạt tản Senko BD1010 4 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

203 
NGUYÊN 

PHÁT 

Thôn Vân Thạch, 

QL1A, Xã Tam Hiệp, 

Huyện Núi Thành, Tỉnh  

Quảng Nam 

344 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
25 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
25 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 79 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 45 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 15 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 25 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 8 

Quạt tản Senko BD1010 15 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
3 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

Máy giặt AQua AQD-A802G.W 1 

204 
SHOP 

CHIẾN 

Ngã tư chợ Quán Gò, 

QL1A, Xã Bình An, 

Huyện Thăng Bình, 

Tỉnh  Quảng Nam 

326 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
40 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
40 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 50 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 50 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 10 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 15 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 6 

Quạt tản Senko BD1010 10 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
3 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 2 



205 KIKI SHOP 

100, huỳnh thúc khang, 

Phường An Xuân, 

Thành phố Tam Kỳ, 

Tỉnh  Quảng Nam 

262 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
15 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 28 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 60 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 20 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Quạt tản Senko BD1010 5 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
2 

206 
CƯỜNG 

TRÂN 

Thôn Kế Xuyên 2, Chợ 

Kế Xuyên, Xã Bình 

Trung, Huyện Thăng 

Bình, Tỉnh  Quảng Nam 

242 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
20 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 28 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 50 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 10 

Quạt tản Senko BD1010 5 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
2 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 2 

207 BÒN BON 

407, Trần cao vân, Xã 

Trường Xuân, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh  

Quảng Nam 

241 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
20 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 27 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 50 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 10 

Quạt tản Senko BD1010 5 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
2 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 2 

208 SÁU THIÊN 

223, Phạm văn Đồng, 

Thị trấn Núi Thành, 

Huyện Núi Thành, Tỉnh  

Quảng Nam 

145 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
15 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 35 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 



Quạt tản Senko BD1010 5 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

209 
VÂN 

DƯƠNG 

Thôn Đồng Hành, Trần 

Cao vân Nối Dài, Xã 

Tam Ngọc, Thành phố 

Tam Kỳ, Tỉnh  Quảng 

Nam 

130 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
15 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 30 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

Quạt tản Senko BD1010 5 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

210 TẤN THẬN 

Thôn Đàn Trung, DT 

615, Xã Tam Đàn, 

Huyện Phú Ninh, Tỉnh  

Quảng Nam 

130 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
15 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 30 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

Quạt tản Senko BD1010 5 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

211 CÔ ĐIỂM 

Thôn Tân Quý, DT 615, 

Xã Tam Phước, Huyện 

Phú Ninh, Tỉnh  Quảng 

Nam 

130 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
15 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 30 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

Quạt tản Senko BD1010 5 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

212 
NHÍM XINH 

MART 

94 - 96, Phan Châu 

Trinh, Thị trấn Trà My, 

Huyện Bắc Trà My, 

Tỉnh  Quảng Nam 

105 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
15 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
12 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 16 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 5 

Quạt tản Senko BD1010 4 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

213 THU HÀ 
ngã 3 thanh long, Quốc 

Lộ 1A, Thị trấn Sông 
103 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
7 



Vệ, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh  Quảng Ngãi 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
17 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 3 

Quạt tản Senko BD1010 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

214 LÊ PHÁT 

173, Từ Ty, Thị trấn La 

Hà, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh  Quảng Ngãi 

48 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
12 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 8 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
1 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 2 

Quạt tản Senko BD1010 2 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

215 MỸ LỆ AC 

, Chợ Sa Huỳnh, Xã Phổ 

Thạnh, Huyện Đức Phổ, 

Tỉnh  Quảng Ngãi 

116 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
7 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
17 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 20 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 3 

Quạt tản Senko BD1010 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 2 

216 
BABY 

HOME 

, Thôn 4, Xã Đức Tân, 

Huyện Mộ Đức, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

111 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
7 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
18 



Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 15 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 3 

Quạt tản Senko BD1010 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

217 
THIÊN 

THẦN 

356, nguyễn nghiêm, 

Thị trấn Đức Phổ, 

Huyện Đức Phổ, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

119 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
7 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 17 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 4 

Quạt tản Senko BD1010 4 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

218 
LIỄU 

QUỲNH 

chợ Tre, Quốc Lộ 1A, 

Xã Nghĩa Thương, 

Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

56 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
7 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
14 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 8 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 3 

Quạt tản Senko BD1010 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

219 
MẸ VÀ BÉ 

TƯ NGHĨA 

, , Thị trấn La Hà, 

Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

52 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
7 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
12 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 8 



Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 2 

Quạt tản Senko BD1010 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

220 THIÊN TÂM 

598, Nguyễn Nghiêm, 

Thị trấn Đức Phổ, 

Huyện Đức Phổ, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

105 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
7 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
17 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 12 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 3 

Quạt tản Senko BD1010 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

221 KIM ÁNH 

, , Xã Phổ Quang, 

Huyện Đức Phổ, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

45 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
12 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 8 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 2 

Quạt tản Senko BD1010 2 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

222 
PHONG 

THOA 

chợ Quát láng, nghĩa 

Hà, Xã Nghĩa Hà, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh  Quảng Ngãi 

45 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 

900ml KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
11 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 8 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 1 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 3 



Quạt tản Senko BD1010 2 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

223 
THANH 

TOÀN 

chợ tịnh bình, tịnh bình, 

Xã Tịnh Bình, Huyện 

Sơn Tịnh, Tỉnh  Quảng 

Ngãi 

56 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

224 
QUANG 

HUY 

, Phạm Văn Đồng, Thị 

trấn Di Lăng, Huyện 

Sơn Hà, Tỉnh  Quảng 

Ngãi 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
19 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

225 
THU 

TRANG 

, , Xã Tịnh Bắc, Huyện 

Sơn Tịnh, Tỉnh  Quảng 

Ngãi 

56 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 5 

226 
MẸ VÀ BÉ 

BIN BIN 

55, Tương Dương, Thị 

trấn Di Lăng, Huyện 

Sơn Hà, Tỉnh  Quảng 

Ngãi 

124 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
5 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 10 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
2 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

227 

QUẦY 

THUỐC 

HẠNH NHI 

, Sơn Hạ, Xã Sơn Hạ, 

Huyện Sơn Hà, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

130 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
21 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 12 



Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
6 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 
6 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 10 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
2 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 2 

228 MẸ A TỒ 

, chợ mới Tịnh Hà, Xã 

Tịnh Hà, Huyện Sơn 

Tịnh, Tỉnh  Quảng Ngãi 

100 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 7 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 9 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

229 KIDS MART 

Đội 3, thôn phước lộc 

đông, Xã Tịnh Sơn, 

Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

108 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
32 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 7 

230 
HÙNG 

HẠNH 

, Ngã 4 Hàng Gia, Xã 

Tịnh Phong, Huyện Sơn 

Tịnh, Tỉnh  Quảng Ngãi 

124 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
45 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

231 DUY HÀ 

chợ bình đông, bình 

đông, Xã Bình Đông, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

56 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 



Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

232 

ME VA BE 

THAO 

DUYEN 

, xa trung an, Xã Bình 

Thạnh, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh  Quảng Ngãi 

55 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

233 
TẠP HÓA 

ÁNH THƠ 

Tịnh Phong, Tịnh 

Phong, Xã Tịnh Phong, 

Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh  

Quảng Ngãi 

56 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 12 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 6 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

234 
MẸ VÀ BÉ 

VIỆT TRINH 

Chợ Bình Trị, Bình Trị, 

Xã Bình Trị, Huyện 

Bình Sơn, Tỉnh  Quảng 

Ngãi 

110 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
37 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 11 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe chòi K2 cỡ trung (GM01565) 4 

235 
SIÊU THỊ 

PHÚ ĐÔNG 

, TT Châu Ổ, Thị Trấn 

Châu Ổ, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh  Quảng Ngãi 

100 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
29 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

236 
DUYEN 

ANH 

, Phước Lộc, Xã Tịnh 

Sơn, Huyện Sơn Tịnh, 

Tỉnh  Quảng Ngãi 

53 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
28 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

237 

BỈM SỬA 

HẰNG 

MOON 

, Bình Hiệp, Xã Bình 

Hiệp, Huyện Bình Sơn, 

Tỉnh  Quảng Ngãi 

53 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
29 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 



238 

MART 

CƯỜNG 

OANH 

42, Huỳnh Tấu, Thị 

Trấn Châu Ổ, Huyện 

Bình Sơn, Tỉnh  Quảng 

Ngãi 

54 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
29 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

239 CHỊ GÁI 

118, Chợ Phước Thạnh, 

Xã Phước Thạnh, Huyện 

Củ Chi, TP HCM 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

240 MẸ VÀ BÉ 2 

ấp tân phú 2 xã tân lý 

đông, , Xã Tân Lý 

Đông, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh  Tiền Giang 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

241 MẸ VÀ BÉ 1 

36, sô 2 âp tân phu, Xã 

Tân Lý Đông, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh  Tiền 

Giang 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

242 

SIÊU THỊ 

SỮA TÃ 

KIỀU 

TRINH 

176B, LÊ VĂN NGHỀ, 

Xã Mỹ Phong, Thành 

phố Mỹ Tho, Tỉnh  Tiền 

Giang 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

243 THÙY VÂN 

362, ấp bắc, Phường 5, 

Thành phố Mỹ Tho, 

Tỉnh  Tiền Giang 

130 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 

15AP9715 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 5 



Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 

244 
ÁNH 

DƯƠNG 

924/2 tô 9 ấp tân phú, 

châu thành, Xã Tân 

Hương, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh  Tiền Giang 

260 

Lò nướng Sharp EO-A383RCSV-ST 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

245 
NHÀ 

THUỐC 86 

, ấp Phú Hữu, Xã Phú 

Mỹ, Huyện Tân Phước, 

Tỉnh  Tiền Giang 

260 

Lò nướng Sharp EO-A383RCSV-ST 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

246 

CỬA HÀNG 

SỮA 

TƯỜNG VY 

555, Ấp Tây, chợ Gò 

Lũy, Xã Nhị Bình, 

Huyện Châu Thành, 

Tỉnh  Tiền Giang 

260 

Lò nướng Sharp EO-A383RCSV-ST 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

247 
NGỌC VÂN 

ANH 

642 ấp mới,xã long 

định, , Xã Long Định, 

Huyện Châu Thành, 

Tỉnh  Tiền Giang 

260 

Lò nướng Sharp EO-A383RCSV-ST 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

248 
XUÂN MAI 

4 

ấp ngãi lợi, , Xã Thân 

Cửu Nghĩa, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh  Tiền Giang 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

249 NGỌC DIỆU 

157, TL 862, Xã Tân 

Hòa, Huyện Gò Công 

Đông, Tỉnh  Tiền Giang 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 



ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

250 
TT- NGỌC 

HÀ 

ấp chợ, tập sơn, Xã Tập 

Sơn, Huyện Trà Cú, 

Tỉnh  Trà Vinh 

210 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi 

thuyền) 
5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

251 KIM LONG 
411, lý thái tổ, Phường 

09, Quận 10, TP HCM 
110 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 

252 MINH ÂN 

861, Trần xuân soạn, 

Phường Tân Hưng, 

Quận 7, TP HCM 

115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 

253 NHƯ Ý 

1568, Lê Văn Lương, 

Xã Nhơn Đức, Huyện 

Nhà Bè, TP HCM 

115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 



254 HỒNG LINH 

80, LIÊN TỈNH 5, 

Phường 06, Quận 8, TP 

HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

255 
CÔ 

PHƯỢNG 

363, Nguyễn Văn Tạo, 

Thị trấn Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, TP 

HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

256 
NGỌC 

MINH 

697, BẾN BÌNH 

ĐÔNG, Phường 13, 

Quận 8, TP HCM 

115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 

257 

HIỆU 

THUỐC SỐ 

6 

120, Hàm Nghi, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, TP 

HCM 

100 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
24 

258 
THANH 

HUY 

185I, Cống Quỳnh, 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, TP HCM 

115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 



Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 

259 SỮA TITI 

428/40, Lũy Bán Bích, 

Phường Hòa Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

260 
CHỊ LOAN 

A1 

A1, CHU VĂN AN, 

Phường 01, Quận 6, TP 

HCM 

115 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse 

SHD9602 
1 

Bộ lau nhà Matsu 11L- Bánh xe 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
36 

261 SỮA VIỆT 

771, An Dương Vương, 

Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, TP 

HCM 

45 

Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc - MHXL (xe lắc tên lửa) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn Oggi 

Gold 110ml 
12 

262 
NGUYỄN 

THỊ ĐẬM  

46 Nguyễn Văn Cừ, Thị 

trấn Mỹ An, Huyện 

Tháp Mười, Tỉnh  Đồng 

Tháp 

11 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

263 
TUẤN 

HƯƠNG  

 ấp 5A, chợ trường 

xuân, Xã Trường Xuân, 

Huyện Tháp Mười, Tỉnh  

Đồng Tháp 

11 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

264 
MINI MART 

THIỆN ĐẠT 

Chợ Cộng Sự, Ấp Cộng 

Sự, Xã Thạnh Yên, 

Huyện U Minh Thượng, 

Tỉnh  Kiên Giang 

14 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 4 

265 
HUỲNH 

TƯƠI 

41, Lê Hồng Phong, Thị 

trấn An Châu, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh  An 

Giang 

12 
Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

266 SƠN HẠNH 

Tttm Hon Dat, Thị Trấn 

Hòn Đất, Huyện Hòn 

Đất, Tỉnh  Kiên Giang 

11 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 



267 CÔ HỒNG 2 

24, Bùi Quang Trinh, 

Phường Phú Thứ, Quận 

Cái Răng, TP Cần Thơ 

11 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

268 KIM NGÂN 

320 Nguyễn Văn Cừ, 

Thị Trấn An Châu, 

Huyện Châu Thành, An 

Giang 

12 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 2 

269 
NGỌC 

UYÊN 

Số 19, KDC Hòa Hưng, 

Xã Hòa Hưng, Huyện 

Giồng Riềng, Tỉnh  Kiên 

Giang 

13 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 2 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

270 NGỌC HÂN 

Kv, Lân Thạnh, Xã Tân 

Lộc, Quận Thốt Nốt, TP 

Cần Thơ 

11 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

271 LƯ QUYÊN 

299B/9, Nguyễn Văn 

Cừ nối dài, Phường An 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

11 Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

272 LIÊM HỒNG 

162-, QL 63, chợ thứ 

bảy, Xã Đông Thái, 

Huyện An Biên, Tỉnh  

Kiên Giang 

11 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

273 LÊ NHANH 

32, trung an, Thị trấn 

Thuận An, Quận Thốt 

Nốt, TP Cần Thơ 

12 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 2 

274 
SHOP BÁ 

PHƯỚC 2 

Ấp Thới Thuận (Đối 

diện sacombank), , Thị 

trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ 

Đỏ, TP Cần Thơ 

12 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 2 

275 HOÀI MƠ 2  

chợ minh thuận, chợ 

minh thuận, Xã Minh 

Thuận, Huyện U Minh 

Thượng, Tỉnh  Kiên 

Giang 

12 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 2 

276 
VẠN 

THÀNH 

150 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Rạch Sỏi, 

Thành Phố Rạch Giá, 

Kiên Giang 

12 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 2 

277 Ý MẠI  

82, Chợ Gò Quao, Ngô 

Quyền, Thị Trấn Gò 

Quao, Huyện Gò Quao, 

Kiên Giang 

11 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

278 MINH HIẾU 

232 Nguyễn Trung 

Trực, Thị Trấn Dương 

Đông, Thành Phố Phú 

Quốc, Tỉnh  Kiên Giang 

11 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

279 
HOÀNG 

NGÂN 

, 427 Hùng Vương, 

Khóm2, Phường 1, 

Thành phố Sa Đéc, Tỉnh  

Đồng Tháp 

11 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

280 HUỲNH NHI 

 kdc Tân phú trung, Xã 

Tân Phú Trung, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh  

Đồng Tháp 

11 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 



281 
ĐỒ DÙNG 

MẸ VÀ BÉ 

TT CẦN ĐƯỚC, 

LONG AN 
12 

Một Lốc (4 hộp) Sữa Bột Pha Sẵn 

Colosbaby Gold 110ml 
7 

282 GIA PHÁT 

045 đt 748, Xã Tân 

Hiệp, Huyện Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 

10 
Nồi chiên không dầu cơ Goldsun 

CQ1502 
1 

 TỔNG  39,442  23,346 
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